
Stt Họ tên Tên Số ĐT Ghi chú

1 Đinh Thị Thúy An An 035xxxx838

2 Trương Hoài Anh Anh 085xxxx599

3 Nguyễn Quang Anh Anh 098xxxx490

4 Bùi Minh Anh Anh 036xxxx862

5 Nguyễn Đức Anh Anh 032xxxx966

6 Đinh Trung Anh Anh 038xxxx995

7 Phạm Hồng Anh Anh 098xxxx910

8 Phan Thi Lan Anh Anh 098xxxx825

9 Lê Đức Anh Anh 094xxxx196

10 Cù Huy Bách Bách 082xxxx495

11 Nguyễn Gia Bách Bách

12 Nguyễn Ngọc Chiến Chiến 098xxxx468

13 Nguyễn Phú Cường Cường 096xxxx813

14 Phan Thị Hạnh Dung Dung 098xxxx095

15 Tống Văn Dung Dung 097xxxx122

16 Nguyễn Kim Dung Dung 090xxxx506

17 Phạm Ngọc Dũng Dũng VCBS

18 Lê Trung Dũng Dũng 081xxxx566

19 Đỗ Thị Thanh Duyên Duyên 096xxxx035

20 Nguyễn Thị Vân Giang Giang 091xxxx009

21 Đào Thị Thu Hà Hà 033xxxx333

22 Trịnh Thu Hà Hà 037xxxx058

23 Nguyễn Thị Hà Hà

24 Vi Thị Thu Hà Hà 093xxxx184

25 Đinh Thị Hằng Hằng 098xxxx776

26 Nguyễn Thúy Hiền Hiền 097xxxx783

27 Đinh Thị Thu Hiền Hiền

28 Phạm Thị Hoài Hoài 097xxxx025

29 Đỗ Minh Hoàng Hoàng VCBS

30 Nguyễn Hữu Hoằng Hoằng CK Rồng Việt

31 Nguyễn Thị Hồng Hồng 091xxxx229

32 Lê Thị Hồng Hồng 098xxxx286

33 Bùi Mạnh Hùng Hùng 093xxxx488
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34 Lê Ngọc Hưng Hưng MBS

35 Nguyễn Thị Hương Hương MBS

36 Nguyễn Đoàn Lan Hương Hương 038xxxx881

37 Nguyễn Thị Lan Hương Hương 077xxxx116

38 Cát Thanh Hương Hương 091xxxx813

39 Nguyễn Đăng Khoa Khoa CK Rồng Việt

40 Nguyễn Chi Lăng Lăng

41 Nguyễn Quỳnh Lê Lê 093xxxx696

42 Nguyễn Thủy Liên Liên 091xxxx333

43 Lê Trần Khánh Linh Linh 083xxxx899

44 Nguyễn Thị Cảnh Linh Linh MBS

45 Trần Văn Linh Linh MBS

46 Mai Thị Thùy Linh Linh 098xxxx887

47 Nguyễn Mai Linh Linh 084xxxx383

48 Trần Thị Diệu Linh Linh

49 Đinh Hải Lương Lương

50 Vũ Thị Ngọc Mai Mai 035xxxx542

51 Nguyễn Thị Nguyệt Minh Minh

52 Phạm Quang Minh Minh 097xxxx897

53 Hoàng Ngọc Trà My My MBS

54 Nguyễn Huyền My My VCBS

55 Phạm Thị Kim Ngân Ngân MBS

56 Nguyễn Hiếu Nghĩa Nghĩa

57 Nguyễn Thị Ngọc Ngọc 096xxxx693

58 Vương Thị Bích Ngọc Ngọc VCBS

59 Nguyễn Bảo Ngọc Ngọc 034xxxx471

60 Hồ Thị Bích Ngọc Ngọc 098xxxx393

61 Đỗ Thị Thảo Nguyên Nguyên MBS

62 Trần Thị Nhiên Nhiên 033xxxx102

63 Vũ Quỳnh Như Như 035xxxx053

64 Vũ Hồng Nhung Nhung 092xxxx666

65 Vũ Kim Nhung Nhung 090xxxx468

66 Trương Hoàng Phương Phương CK ASEAN

67 Đinh Thị Hà Phương Phương MBS

68 Lê Minh Phương Phương 098xxxx186

69 Trần Thị Thu Phương Phương 097xxxx356

70 Hoàng Thị Phương Phương

71 Bùi Mai Phượng Phượng MBS

72 Nguyễn Quang Quang 097xxxx146

73 Đào Duy Quang Quang 097xxxx995



74 Vũ Thị Quyên Quyên 034xxxx555

75 Lê Thị Mỹ Quỳnh Quỳnh 090xxxx323

76 Ngô Bảo Sơn Sơn 036xxxx678

77 Hoàng Thái Sơn Sơn VCBS

78 Dương Ngọc Sơn Sơn 098xxxx636

79 Lê Văn Tân Tân 088xxxx199

80 Lê Minh Thanh Thanh 098xxxx555

81 Phan Thị Cẩm Thanh Thanh MBS

82 Nguyễn Tri Thanh Thanh 037xxxx123

83 Dương Minh Thanh Thanh 086xxxx889

84 Vũ Kim Thành Thành

85 Đặng Thị Thảo Thảo 086xxxx573

86 Trần Thị Phương Thảo Thảo VCBS

87 Bùi Phương Thảo Thảo 088xxxx268

88 Nguyễn Phương Thảo Thảo 096xxxx596

89 Nguyễn Đức Thập Thập 086xxxx680

90 Vũ Văn Thoại Thoại 098xxxx804

91 Trần Hà Thu Thu 077xxxx860

92 Lưu Quang Tĩnh Tĩnh 098xxxx174

93 Đoàn Mạnh Toàn Toàn 096xxxx084

94 Trương Kiều Trang Trang 098xxxx535

95 Nguyễn Thu Trang Trang 032xxxx096

96 Trần Anh Tuấn Tuấn 097xxxx032

97 Trần Anh Tuấn Tuấn

98 Nguyễn Sơn Tùng Tùng 098xxxx592

99 Trần Lâm Tùng Tùng 098xxxx337

100 Nguyễn Thị Út Út 096xxxx866

101 Nguyễn Thị Thu Uyên Uyên VCBS

102 Lê Hồng Vân Vân 094xxxx281

103 Nguyễn Trọng Vinh Vinh 082xxxx888

104 Hoàng Thị Minh Xuân Xuân 037xxxx098


